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PHỤ LỤC 01/ APPENDIX 01 

TIÊU CHUẨN BÀN GIAO BIỆT THỰ 

VILLA HANDOVER STANDARDS  
 

STT 

No. 

HẠNG MỤC 

ITEM 

NGUYÊN VẬT LIỆU/ XUẤT XỨ 

MATERIALS/ ORIGIN 

A- PHẦN KIẾN TRÚC NGOÀI NHÀ/ OUTDOOR ARCHITECTURE PART 

1 
Mái 

Roof 

Bê tông theo thiết kế 

Concrete by design 

2 

Mái Canopy, 

mái louver 

Canopy roof, 

louver roof 

Composite wood hoặc nhôm giả gỗ  

Composite wood or aluminum imitation wood 

3 
Tường 

Wall 

Sơn nước (ICI/NIPPON/JOTUN/TOA hoặc tương đương) 

Water paint (ICI/NIPPON/JOTUN/TOA or equivalent) 

4 
Trần ban công 

Balcony ceiling 

Trát, sơn hoàn thiện 

Finished plastering and painting 

5 

Bậc cấp, ngạch 

cửa 

Steps and door 

thresholds 

Hoàn thiện đá  

Stone finishing 

6 
Lan can 

Handrail 

Kính dán cường lực 

Tempered laminated glass 

7 
Đèn ngoài trời 

Outdoor light 

Theo thiết kế, thương hiệu Việt Nam hoặc tương đương 

By design, Vietnamese brand or equivalent 

8 

Tủ điện 

Electrical 

cabinets 

Tủ sắt sơn tĩnh điện, gồm khóa liền cửa 

Powder coated iron cabinet, including door lock 

9 
Sân trước 

Front yard 

Nền sân: hoàn thiện theo thiết kế 

Yard ground: Finished by design  

10 
Sân sau 

Backyard 

Nền sân: hoàn thiện theo thiết kế 

Yard ground: Finished by design 

11 

Bể bơi/ jacuzzi 

Swimming 

pool/jacuzzi 

Hoàn thiện, ốp lát theo thiết kế 

Finishing, tiling according to design 

B- KHÔNG GIAN TẦNG 1/ SPACE OF FLOOR 1 

1 
Trần 

Ceiling 

Bê tông cốt thép 

Reinforced concrete 

2 
Tường 

Wall 

Tô vữa xi măng 

Cement mortar 

3 
Sàn 

Floor 

Bê tông cốt thép 

Reinforced concrete 

4 
Cửa đi chính 

Main entrance 

Cửa khung nhôm Eurowindow hoặc tương đương, Kính 2 lớp (DGU) 

Phụ kiện Cmech /Hafele hoặc tương đương 

Sơn kháng muối biển 

Eurowindow aluminum frame door or equivalent, Double glazing (DGU) 

Accessories Cmech/ Hafele or equivalent 

Sea salt resistant paint 
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5 
Cửa sổ 

Windows 

Cửa khung nhôm Eurowindow hoặc tương đương , Kính 2 lớp ( DGU ) 

Phụ kiện Cmech /Hafele hoặc tương đương 

Sơn kháng muối biển 

Eurowindow aluminum frame door or equivalent, Double glazing (DGU) 

Accessories Cmech / Hafele or equivalent 

Sea salt resistant paint 

C- KHÔNG GIAN TẦNG 2 - TẦNG 3/SPACE OF FLOOR 1, FLOOR 2 

1 
Trần 

Ceiling 

Bê tông cốt thép 

Reinforced concrete 

2 
Tường 

Wall 

Tô vữa xi măng 

Cement mortar 

3 
Sàn 

Floor 

Bê tông cốt thép 

Reinforced concrete 

4 
Cửa sổ 

Windows 

Cửa khung nhôm Eurowindow hoặc tương đương, Kính 2 lớp (DGU) 

Phụ kiện Cmech /Hafele hoặc tương đương 

Sơn kháng muối biển 

Eurowindow aluminum frame door or equivalent, Double glazing (DGU) 

Accessories Cmech / Hafele or equivalent 

Sea salt resistant paint 

5 

Cửa ra ban 

công 

Door to the 

balcony 

Cửa khung nhôm Eurowindow hoặc tương đương, Kính 2 lớp (DGU) 

Phụ kiện Cmech /Hafele hoặc tương đương 

Sơn kháng muối biển 

Eurowindow aluminum frame door or equivalent, Double glazing (DGU) 

Accessories Cmech / Hafele or equivalent 

Sea salt resistant paint 

D- THANG BỘ/ STAIR 

1 

Thang lên tầng 

2 - tầng 3 

Stairs to floor 1 

– floor3 

Cầu thang bậc bê tông cốt thép xây bậc gạch thẻ 

Reinforced concrete stairs with brick steps 

 

* NỘI THẤT LOẠI BIỆT THỰ 2 TẦNG – 3 PHÒNG NGỦ/ FURNITURE TYPE OF VILLA 2 

STOREY - 3 BEDROOM: 

STT 

No. 

HẠNG MỤC 

ITEM 

VẬT LIỆU/ XUẤT XỨ 

MATERIALS/ ORIGIN 

SỐ LƯỢNG 

QUANTITY 

SÀN/ FLOOR 

1 

Phòng khách, Phòng 

ăn, Bếp  

Living room, Dining 

room, Kitchen 

Gạch Việt Nam/ Malaysia hoặc tương đương 

Vietnam/Malaysian tiles or equivalent 
  

2 

Len chân tường Phòng 

khách, Phòng ăn, Bếp  

Woolen skirting Living 

room, Dining room, 

Kitchen 

Theo thiết kế hoặc cùng vật liệu với sàn  

By design or same material as the floor 
  

3 
Phòng ngủ 

Bedroom 

Sàn gỗ công nghiệp nhập khẩu 

Sàn gỗ công nghiệp nhập khẩu 
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4 

Len chân tường Phòng 

ngủ 

Bedroom skirting 

board 

Theo thiết kế hoặc cùng vật liệu với sàn  

By design or same material as the floor 
  

5 

Phòng vệ sinh, phòng 

tắm, kho 

Restroom, bathroom, 

storage 

Gạch Việt Nam/ Malaysia hoặc tương đương 

Vietnam/Malaysian tiles or equivalent 
  

TƯỜNG/WALL 

1 

Phòng khách 

Phòng ăn 

Phòng bếp 

Phòng ngủ 

Living room 

Dining room 

Kitchen 

Bedroom 

Sơn nước nội thất/ Ốp gỗ/ Gương/ Giấy dán tường 

theo thiết kế 

Interior water paint/ Wood paneling/ Mirror/ 

Wallpaper by design 

- Sơn DULUX/ JOTUN hoặc tương đương/ Paint 

DULUX / JOTUN or equivalent 

- Sơn hiệu ứng KIẾN THẠCH/ WALLA hoặc tương 

đương/ Paint the effect of ANTS/WALLA or 

equivalent 

- Kính Glasso/ Glasskote hoặc tương đương/ Glasso / 

Glasskote or equivalent 

- Giấy dán tường/Wallpaper 

  

2 

Phòng vệ sinh, phòng 

tắm, kho 

Restroom, bathroom, 

storage 

Gạch Việt Nam/ Malaysia hoặc tương đương 

Vietnam/Malaysia tiles or equivalent 
  

TRẦN/CEILING 

1 

Phòng khách 

Phòng ăn 

Phòng bếp 

Phòng ngủ/ 

Living room 

Dining room 

Kitchen 

Bedroom 

Thạch cao: VĨNH TƯỜNG/ BORAL hoặc tương 

đương 

Gypsum: VĨNH TƯỜNG/ BORAL or equivalent 

  

Sơn nước nội thất: DULUX/ JOTUN hoặc tương 

đương 

Interior paint: DULUX/ JOTUN or equivalent 

  

Trần trang trí: theo thiết kế  

Decorative ceiling: by design 
  

2 
Vệ sinh/ 

Toilet 

Thạch cao: VĨNH TƯỜNG/ BORAL hoặc tương đương 

Gypsum: VĨNH TƯỜNG/ BORAL or equivalent 
  

Sơn nước nội thất: DULUX/ JOTUN hoặc tương 

đương 

Interior paint: DULUX/ JOTUN or equivalent 

  

CỬA/DOOR 

1 
Cửa đi phòng ngủ 

Door to the bedroom  

Khung gỗ ghép, cánh MDF phủ Veneer/ Laminate 

hoặc tương đương theo thiết kế  

Composite wood frame, MDF wings covered with 

Veneer / Laminate or equivalent by design 

  

2 
Cửa vệ sinh  

Toilet door 

Khung gỗ ghép kết hợp tấm WPB chống nước, cánh 

tấm WPB phủ Laminate hoặc tương đương theo thiết 

kế  
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Laminated wood frame combined with waterproof 

WPB panels, Laminate coated WPB panels or 

equivalent by design 

3 

Khóa cửa, phụ kiện 

trong căn hộ 

Door lock, accessories 

in the apartment 

HAFELE/ YALE hoặc tương đương 

HAFELE/ YALE or equivalent 
  

PHÒNG KHÁCH + PHÒNG ĂN/ LIVING ROOM AND DINING ROOM 

1 

Bộ Sofa/ Set of Sofa:  

1 ghế sofa dài + 2 sofa 

đơn  

1 long sofa + 2 single 

sofas 

Theo thiết kế/By design 

01 Bộ 

01 Set 

2 
Bàn Sofa 

Sofa table 

01 Cái 

01 Piece 

3 
Bàn bên Sofa 

Sofa side table 

01 Cái 

01 Piece 

4 

Tủ hoặc khung treo 

Tivi 

TV cabinet or frame 

01 Cái 

01 Piece 

5 
Rèm cửa  

Curtains 

ACACIA/ WARWICK hoặc tương đương 

ACACIA/ WARWICK or equivalent 

01 Bộ 

01 Set 

6 

Đèn treo trang trí 

Decorative hanging 

lights 

Theo thiết kế/ By design 
01 Cái 

01 Piece  

7 

Bộ bàn ghế ăn gồm 1 

bàn ăn + 6 ghế ăn  

Dining set includes 1 

dining table + 6 

dining chairs 

Theo thiết kế/ By design 
01 Bộ 

01 Set 

PHÒNG BẾP/KITCHEN 

1 
Tủ bếp/Kitchen 

Cabinet 

- Mặt trước MDF chống ẩm hoàn thiện veneer/ sơn/ 

laminate, mặt trong MDF chống ẩm hoặc tương 

đương 

Front side moisture resistant MDF with 

veneer/paint/laminate finish, inner side moisture 

resistant MDF or equivalent 

- Mặt đá: Solid surface/ quartz hoặc tương đương 

Stone face: Solid surface/quartz or equivalent 

- Phụ kiện: Blum/ Hettich hoặc tương đương 

Accessories: Blum/ Hettich or equivalent 01 Set 

01 Bộ 

01 Set 

2 
Quầy bar 

Bar 
Theo thiết kế/By design 

01 Cái 

01 Piece 

3 
Ghế bar 

Bar chair 
Theo thiết kế/By Design 

02 Cái  

02 Piece 

4 

Phụ kiện bếp (chậu 

rửa, vòi) 

Kitchen accessories 

(sink, faucet) 

MOEN/ HAFELE hoặc tương đương 

MOEN/ HAFELE or equivalent  

Theo thiết kế 

By design 
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5 

Thiết bị bếp (bếp, hút 

mùi) 

Kitchen equipment 

(stove, hood) 

 MALLOCA/ BOSCH/ TEKA/ SAMSUNG/ 

HAFELE hoặc tương đương 

MALLOCA/ BOSCH/ TEKA/ SAMSUNG/ HAFELE 

or equivalent 

Theo thiết kế 

By design 

VỆ SINH CHUNG/ GENERAL HYGIENE 

1 
Bồn cầu  

Toilet KOHLER/ GROHE/ DURAVIT hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE/ DURAVIT or equivalent 

01 Cái 

01 Piece 

2 Lavabo/ Lavabo  
01 Bộ 

01 Set 

3 

Vòi lavabo nóng lạnh 

Hot and cold lavabo 

faucet 

GROHE/ KLUDI/ HANGROHE hoặc tương đương 

GROHE/ KLUDI/ HANGROHE or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

4 
Vòi xịt 

Hose 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

5 

Bộ phụ kiện nhà vệ 

sinh: móc áo, thanh 

treo khăn, móc treo 

giấy 

Toilet accessories set: 

coat hanger, towel 

bar, paper hanger 

HAFELE / INAX hoặc tương đương 

HAFELE / INAX or equivalent 

01 Bộ  

01 Set 

6 
Gương soi lavabo 

lavabo mirror 

Sản xuất và lắp đặt theo thiết kế  

Manufacture and install according to design 

01 Cái  

01 Piece 

7 

Tủ lavabo vệ sinh (tủ 

dưới)  

Toilet lavatory cabinet 

(lower cabinet) 

- Mặt trước tấm WPB chống nước hoàn thiện 

Laminate, mặt trong WPB chống nước hoàn thiện 

Laminate hoặc tương đương 

Laminate-finished waterproof WPB panel on the 

front, Laminate-finished waterproof WPB inside or 

equivalent 

- Mặt đá: Solid surface/ quartz hoặc tương đương 

Stone face: Solid surface/quartz or equivalent 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

 Accessories: Hafele/ Hettich or equivalent 

01 Bộ 

01 Set 

8 
Phễu thu sàn  

Floor hopper 

Inox 304 

Stainless steel 304 
  

PHÒNG NGỦ MASTER/MASTER BEDROOM 

1 
Tủ quần áo/ 

Wardrobe 

- Mặt trước MDF chống ẩm hoàn thiện veneer/ sơn/ 

laminate, mặt trong MDF chống ẩm hoặc tương 

đương 

Front side moisture resistant MDF with 

veneer/paint/laminate finish, inner side moisture 

resistant MDF or equivalent 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

Accessories: Hafele/ Hettich or equivalent 

01 Hệ 

01 System 

2 

Giường đôi + vách đầu 

giường 

Double bed + 

headboard 
Theo thiết kế/By Design 

01 Bộ  

01 Set 

3 Tab đầu giường  02 Cái  
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Bedside tab  02 Piece 

4 
Ghế cuối giường 

Bed end chair 

01 Cái  

01 Piece 

5 
Bàn thấp 

Low table 

01 Cái  

01 Piece 

6 

Bàn làm việc và trang 

điểm 

Desk and makeup 

table 

01 Cái  

01 Piece 

7 
Gương bàn trang điểm 

Dressing table mirror  

01 Cái 

01 Piece  

8 

Ghế bàn làm việc và 

trang điểm  

Desk and makeup 

table chair 

01 Cái 

01 Piece  

9 
Đèn đọc sách  

Reading Lamp 

Theo thiết kế/ By Design 

02 Cái  

02 Piece 

10 

Đèn trang trí gắn 

tường 

Decorative wall lights 

02 Cái  

02 Piece 

11 
Rèm cửa 

Curtains 

ACACIA/ WARWICK hoặc tương đương 

ACACIA/ WARWICK or equivalent  

01 Bộ 

01 set 

VỆ SINH PHÒNG NGỦ MASTER/ MASTER BEDROOM SANITARY EQUIPMENT 

1 
Bồn cầu 

Toilet 

KOHLER/ GROHE/ DURAVIT hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE/ DURAVIT or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

2 
Vòi xịt 

Hose 

GROHE/ KLUDI/ HANGROHE hoặc tương đương 

GROHE/ KLUDI/ HANGROHE or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

3 
Lavabo  

Lavabo 

DURAVIT/GESSI hoặc tương đương 

DURAVIT/GESSI or equivalent 

02 Cái  

02 Piece 

4 

Vòi lavabo nóng lạnh 

Hot and cold lavabo 

faucet 

KLUDI/ HANGROHE/ GESSI hoặc tương đương 

KLUDI/ HANGROHE/ GESSI or equivalent 

02 Cái  

02 Piece 

5 

Đầu sen gắn trần 

Ceiling mounted 

shower head 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

6 
Sen tắm  

Shower 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

7 
Bồn tắm nằm 

Bathtub 

KOHLER/ GROHE/ DURAVIT hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE/ DURAVIT or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

8 
Bộ vòi cho bồn tắm 

Faucet set for bathtub 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

9 

Bộ phụ kiện phòng 

tắm: móc áo, thanh 

treo khăn, móc treo 

giấy 

Bathroom accessories 

set: coat hanger, towel 

bar, paper hanger 

HAFELE/GESSI/ KLUDI hoặc tương đương 

HAFELE/GESSI/ KLUDI or equivalent 

01 Bộ 

01 set 

10 
Gương soi lavabo 

lavabo mirror 

Sản xuất và lắp đặt theo thiết kế  

Manufacture and install according to design 

02 Cái  

02 Piece 
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11 

Tủ lavabo vệ sinh (tủ 

dưới)  

Toilet lavatory cabinet 

(lower cabinet) 

- Mặt trước tấm WPB chống nước hoàn thiện 

Laminate, mặt trong WPB chống nước hoàn thiện 

Laminate hoặc tương đương 

Laminate-finished waterproof WPB panel on the front, 

Laminate-finished waterproof WPB inside or 

equivalent 

- Mặt đá: Solid surface/ quartz hoặc tương đương 

Stone face: Solid surface/quartz or equivalent 

-Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

Accessories: Hafele/ Hettich or equivalent 

01 Bộ 

01 set 

12 
Phễu thu sàn  

Floor hopper 

Inox 304 

Stainless steel 304  
  

PHÒNG NGỦ PHỤ 1 GIƯỜNG ĐÔI/EXTRA BEDROOM 1 DOUBLE BED 

1 
Tủ quần áo 

Wardrobe 

- Mặt trước MDF chống ẩm hoàn thiện veneer/ sơn/ 

laminate, mặt trong MDF chống ẩm hoặc tương 

đương 

Front panel moisture-proof MDF with 

veneer/paint/laminate finish, interior moisture-

resistant MDF or equivalent 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

 Accessories: Hafele/ Hettich or equivalent 

01 Cái 

01 Piece 

2 

Giường đôi + vách đầu 

giường 

Double bed + 

headboard 

Theo thiết kế/ By design 

01 Bộ 

01 set 

3 
Ghế băng chân giường 

Bed foot chair 

01 Cái  

01 Piece 

4 
Tab đầu giường 

Bedside tab 

02 Cái  

02 Piece 

5 
Bàn làm việc  

Desk 

01 Cái  

01 Piece 

6 
Ghế bàn làm việc  

Desk chair 

01 Cái  

01 Piece 

7 
Rèm cửa  

Curtains 

ACACIA/ WARWICK hoặc tương đương 

ACACIA/ WARWICK or equivalent  

01 Bộ 

01 Set 

8 

Đèn trang trí gắn 

tường 

Decorative wall lights 

Theo thiết kế/ By design 
02 Cái 

02 Piece 

VỆ SINH - PHÒNG NGỦ PHỤ/ EXTRA BEDROOM SANITARY EQUIPMENT 

1 
Bồn cầu 

Toilet 

KOHLER/ GROHE hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

2 
Vòi xịt 

Hose 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

3 
Lavabo  

Lavabo 

DURAVIT/ GESSI hoặc tương đương 

DURAVIT/ GESSI or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

4 

Vòi lavabo nóng lạnh 

Hot and cold lavabo 

faucet 

HANSGROHE/ GESSI/ KLUDI hoặc tương đương 

HANSGROHE/ GESSI/ KLUDI or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

5 Đầu sen gắn trần KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 01 Cái  
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Ceiling mounted 

shower head 

or equivalent 01 Piece 

6 
Sen tắm  

Shower 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

7 
Bồn tắm nằm 

Bathtub 

KOHLER/ GROHE/ DURAVIT hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE/ DURAVIT or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

8 
Bộ vòi cho bồn tắm 

Faucet set for bathtub 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE/ KLUDI or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

9 

Bộ phụ kiện phòng 

tắm: móc áo, thanh 

treo khăn, móc treo 

giấy 

Bathroom accessories 

set: coat hanger, towel 

bar, paper hanger 

HAFELE/GESSI/ KLUDI hoặc tương đương 

HAFELE/GESSI/ KLUDI or equivalent 

01 Bộ 

01 Set 

10 
Gương soi lavabo 

lavabo mirror 

Sản xuất và lắp đặt theo thiết kế  

Manufacture and install according to design 

01 Cái  

01 Piece 

11 
Tủ lavabo vệ sinh  

Toilet lavatory cabinet  

- Mặt trước tấm WPB chống nước hoàn thiện 

Laminate, mặt trong WPB chống nước hoàn thiện 

Laminate hoặc tương đương 

Laminate-finished waterproof WPB panel on the 

front, Laminate-finished waterproof WPB inside or 

equivalent 

- Mặt đá: Solid surface/ quartz hoặc tương đương 

Stone face: Solid surface/quartz or equivalent 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

Accessories: Hafele/ Hettich or equivalent 

01 Bộ 

01 Set 

PHÒNG NGỦ PHỤ 2 GIƯỜNG ĐƠN/EXTRA BEDROOM 2 SINGLE BEDS 

1 
Tủ quần áo 

Wardrobe 

- Mặt trước MDF chống ẩm hoàn thiện veneer/ sơn/ 

laminate, mặt trong MDF chống ẩm hoặc tương 

đương 

Front side moisture resistant MDF with 

veneer/paint/laminate finish, inner side moisture 

resistant MDF or equivalent 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

Accessories: Hafele/ Hettich or equivalent 

01 Cái 

01 Piece 

2 

Giường đơn (twin) + 

vách đầu giường 

Single bed (twin) + 

headboard 

Theo thiết kế/By design 

02 Bộ 

02 Bộ  

3 
Tab đầu giường 

Bedside tab 

02 Cái  

02 Piece 

4 
Bàn làm việc 

Desk 

01 Cái  

01 Piece 

5 
Ghế bàn làm việc  

Desk chair 

01 Cái  

01 Piece 

6 
Rèm cửa  

Curtains 

ACACIA/ WARWICK hoặc tương đương 

ACACIA/ WARWICK or equivalent 

01 Bộ 

01 Set 

7 
Đèn trang trí gắn 

tường 
Theo thiết kế/ By design 

02 Cái 

02 Piece 
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Decorative wall lights 

VỆ SINH - PHÒNG NGỦ PHỤ/ EXTRA BEDROOM SANITARY EQUIPMENT 

1 
Bồn cầu 

Toilet 

KOHLER/ GROHE hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

2 
Vòi xịt 

Hose 

KOHLER/ GROHE hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

3 
Lavabo  

Lavabo 

DURAVIT/ GESSI hoặc tương đương 

DURAVIT/ GESSI or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

4 

Vòi lavabo nóng lạnh 

Hot and cold lavabo 

faucet 

HANSGROHE/ GESSI hoặc tương đương 

HANSGROHE/ GESSI or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

5 

Đầu sen gắn trần 

Ceiling mounted 

shower head 

KOHLER/ GROHE hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE or equivalent 

01 Cái  

01 Piece 

6 
Sen tắm  

Shower 

KOHLER/ GROHE hoặc tương đương 

KOHLER/ GROHE or equivalent 

01 Cái 

01 Piece  

7 

Bộ phụ kiện phòng 

tắm: móc áo, thanh 

treo khăn, móc treo 

giấy 

Bathroom accessories 

set: coat hanger, towel 

bar, paper hanger 

HAFELE hoặc tương đương 

HAFELE or equivalent 

01 Bộ 

01 Set 

8 
Gương soi lavabo 

lavabo mirror 

Sản xuất và lắp đặt theo thiết kế  

Manufacture and install according to design 

01 Cái  

01 Piece 

9 
Tủ lavabo vệ sinh  

Toilet lavatory cabinet  

- Mặt trước tấm WPB chống nước hoàn thiện 

Laminate, mặt trong WPB chống nước hoàn thiện 

Laminate hoặc tương đương 

Laminate-finished waterproof WPB panel on the 

front, Laminate-finished waterproof WPB inside or 

equivalent 

- Mặt đá: Solid surface/ quartz hoặc tương đương 

Stone face: Solid surface/quartz or equivalent 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

Accessories: Hafele/ Hettich or equivalent 

01 Bộ 

01 Set 

KHÁC/OTHER 

1 
Tủ phòng giặt 

Laundry room cabinet 

- Mặt trước MDF chống ẩm hoàn thiện veneer/ sơn/ 

laminate, mặt trong MDF chống ẩm hoặc tương 

đương 

 Front panel moisture-proof MDF with 

veneer/paint/laminate finish, interior moisture-

resistant MDF or equivalent 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

Accessories: Hafele/ Hettich or equivalent 

01 Cái 

01 Piece 

TRANG THIẾT BỊ VẬN HÀNH/ OPERATION EQUIPMENT 

1 

Chăn, ga, gối, nệm 

Blankets, sheets, 

pillows, mattresses  

Theo tiêu chuẩn vận hành 

According to operating standards 
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2 

Thiết bị điện tử (tivi, 

tủ lạnh…) 

Electronic equipment 

(television, 

refrigerator, etc.) 

  

3 

Thiết bị bếp và phụ 

kiện bếp (máy đun 

nước, lò vi sóng, …)  

Kitchen equipment 

and accessories (water 

heater, microwave 

oven, ...) 

  

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ/ AIR CONDITIONING AND 

VENTILATION SYSTEM 

1 

Hệ thống máy lạnh 

trung tâm VRV/VRF 

(01 dàn nóng, nhiều 

dàn lạnh). Dàn lạnh 

dùng loại âm trần nối 

ống gió. 

VRV/VRF central air 

conditioning system 

(01 outdoor unit, 

multiple indoor units). 

The indoor unit uses 

the ceiling type to 

connect the air duct. 

Daikin/ Toshiba/ Mitsubishi/ Samsung hoặc tương 

đương 

Daikin/ Toshiba/ Mitsubishi/ Samsung or equivalent 

01 Bộ 

01 Set 

2 

Hệ thống hút mùi cho 

tất cả toilet 

Exhaust system for all 

toilets 

Panasonic/Fantech/ Kruger/ Breeze/ Mitsubishi hoặc 

tương đương 

Panasonic/Fantech/ Kruger/ Breeze/ Mitsubishi or 

equivalent 

01 Bộ 

01 Set 

3 

Hệ cấp gió tươi tất cả 

các phòng ngủ và 

phòng khách. 

Fresh air supply 

system in all bedrooms 

and living rooms. 

Panasonic/Fantech/ Kruger/ Breeze/ Mitsubishi hoặc 

tương đương 

Panasonic/Fantech/ Kruger/ Breeze/ Mitsubishi or 

equivalent 

01 Bộ 

01 Set 

4 

Ống đồng và cách 

nhiệt 

Copper pipes and 

insulation 

TPflex/ TPCopper/ Hailiang/ Armaflex/LHTC 

 hoặc tương đương 

TPflex/ TPCopper/ Hailiang/ Armaflex/LHTC or 

equivalent 

01 Bộ 

01 Set 

5 

Bình nóng lạnh trung 

tâm 

Central water heater 

FERROLI/ ARISTON hoặc tương đương 

FERROLI/ ARISTON or equivalent 

01 Bộ 

01 Set 

6 
Chiếu sáng chung  

General lighting 

PANASONIC/ PHILIPS hoặc tương đương 

PANASONIC/ PHILIPS or equivalent 
  

7 
Ổ cắm, công tắc  

Sockets, switches 

SCHNEIDER/ LEGRAND/ UTEN hoặc tương 

đương 

SCHNEIDER/ LEGRAND/ UTEN or equivalent 
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Lưu ý:  

- Các thông tin về Danh mục vật liệu - thiết bị Biệt thự tại Phụ lục này thay thế cho tất cả các thông 

tin về vật liệu, vật tư, thiết bị Biệt thự mô tả trong các buổi giới thiệu, tờ rơi, tài liệu và mẫu trưng 

bày tiếp thị bao gồm nhưng không giới hạn ở các ý tưởng, nhà mẫu, chương trình, tài liệu quảng 

cáo, tiếp thị kinh doanh và/hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên các trang web của Bên A 

(nếu có) đã được công bố/phát hành trước khi Hợp Đồng này có hiệu lực; 

The description of the Materials and Equipment List of the Villa in this Appendix shall replace all 

information on the materials and equipment of the Villa described in the introduction sessions, 

leaflets and documents, and marketing displays including but not limited to ideas, programs, 

brochures, business marketing and/or any content posted on website Party A (if any) 

published/released prior to validity of the Agreement; 

- Bên A được quyền điều chỉnh màu sắc, kiểu dáng, thay thế các vật liệu, vật tư, thiết bị có chất 

lượng tương đương trong trường hợp các vật liệu, vật tư, thiết bị khan hiếm hoặc không còn được 

sản xuất và/hoặc bán trên thị trường hoặc trong trường hợp các vật liệu, vật tư, thiết bị cần phải 

thay đổi theo yêu cầu thiết kế để đảm bảo tính thẩm mỹ và/hoặc tính năng kỹ thuật. 

Party A is entitled to adjust the color, design, replace materials or equipment with the equivalent 

quality if the materials and equipment are scarce or no longer produced and/or sold in the market 

or if materials and equipment need to be changed under design requirements to ensure aesthetics 

and/or technical features; 

 

BÊN B 

PARTY B 

 

 

 

BÊN A 

PARTY A 

 

 

 

 

 


